
 

 

 

LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020 
 

 

 

 

Thời hạn nộp báo cáo thuế 

Lệ phí môn bài

DN mới thành 
lập

Chưa phát sinh 
hoạt động

Nộp tờ khai 
và tiền thuế 

môn bài là 30 
ngày kể từ 
ngày cấp 

ĐKKD

Có phát 
sinh 

HĐSXKD

Nộp tờ khai 
chậm nhất là 

ngày cuối 
cùng của 

tháng thành 
lập theo 
ĐKKD

DN đang hoạt 
động

Nộp lệ phí môn 
bài chậm nhất 

ngày 30/1 hàng 
nằm

GTGT

Kỳ kê khai - Căn cứ DT 
của năm trước liền kề

(Ổn định 03 năm)

DT> 50 tỷ: kê khai 
theo tháng

DT≤ 50 tỷ: kê 
khai theo quý

Phương pháp kê khai 
(Ổn định 02 năm)

Khấu trừ: Nộp 
tờ khai 

01/GTGT, 
02/GTGT

Trực tiếp: Nộp 
03/GTGT, 
04/GTGT

TNCN (Ổn định 01 
năm)

Kê khai theo 
tháng trừ 2 
trường hợp 

sau:

Kê khai thuế 
GTGT theo quý 
thì TNCN theo 

quý 

Phát sinh thuế 
TNCN ở tháng 
đầu tiên ≤ 50tr: 

kê khai theo 
quý

TNDN

Hàng quý 
không cần nộp 

BC thuế, chỉ 
nộp thuế TNDN 

tạm tính

Cuối năm nộp 
tờ khai quyết 

toán thuế TNDN

Hóa đơn

Tất cả DN 
nộp tờ khai 

theo quý, trừ 
DN mua HĐ 
của cơ quan 

thuế

Trong kì không 
sử dụng HĐ (đã 

có thông báo 
phát hành sử 

dụng hóa đơn)
vẫn phải lập 
BCTHSDHĐ
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❖ Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 

ngày 13/06/2019 và bắt đầu có hiệu lực ngày 01/07/2020.  

Tại luật này có một một số điểm đáng chú ý ngoài về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như bổ sung thêm những một số 

nội dung mới như hóa đơn điện tử,…thì thời hạn nộp tờ khai thuế đối với doanh nghiệp cũng có những thay đổi so với hiện tại.  

Cụ thể thời hạn nộp tờ khai thuế theo tháng, quý, năm được thay đổi như sau: 
 

Tờ khai Tháng 
Quý Năm 

Hiện tại 1/7/2020 Hiện tại 1/7/2020 

Thời hạn +20 (Tháng sau) +30 (Quý sau) 
Ngày cuối cùng của tháng 

đầu tiên (Quý sau) 
Quyết toán: +90 (Năm sau) 

Quyết toán: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 

kể từ ngày kết thúc năm tài chính (Năm sau) 

* Trường hợp Cá nhân tự quyết toán thuế 

TNCN: ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể 

từ ngày kết thúc năm dương lịch 
 

- Hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (Có thể kê khai theo tháng, 

hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ) 

- Hạn nộp tiền thuế (Nếu có): Trùng với ngày nộp tờ khai thuế tương ứng 
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THÁNG 1/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

  17/12 

Tết  

2 3 4 5 

6 7 8 915/12 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 251/1 

Tết 

26 

27 28 29 30 31   

THÁNG 2/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

     18/1 2 

3 4 5 6 7 815/1 9 

10 11 12 13 14 

Valentine 

15 16 

17 18 19 20 21 22 

 

231/2 

24 25 26 27 28 29  

THÁNG 3/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

      18/2 

2 3 4 5 6 7 815/2 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 241/3 25 26 27 28 29 

30 31      

THÁNG 4/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

  19/3 210/3 

Giỗ tổ Hùng 

Vương 

3 4 5 

6 715/3 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 231/4 24 25 26 

27 28 29 30 
Giải phóng 

miền nam 

   

THÁNG 6/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

110/4 2 3 4 5 615/4 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 211/5 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

THÁNG 5/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

    19/4 

Quốc tế Lao 

động 

2 3 

4 5 6 715/4 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 231/4 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Nên nộp các Báo cáo quý  

        vào 29/4/2020 

 

 

- Tờ khai VAT, Báo cáo tình hình 

sử dụng hóa đơn Quý IV/2019      

- Tờ khai TNCN, chứng từ khấu 

trừ thuế TNCN quý IV/2019                 

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý 

IV/2019 (nếu có)                            

- Nộp lệ phí môn bài 2020                

- Tờ khai VAT tháng 12/2019                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

12/2019 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 

 
- Tờ khai VAT tháng 1/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

1/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 
- Tờ khai VAT tháng 2/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

2/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 

 

QUÝ I NĂM 2020 

 

 

- Tờ khai VAT, Báo cáo tình hình 

sử dụng hóa đơn Quý I/2020        

- Tờ khai TNCN, chứng từ khấu 

trừ thuế TNCN Quý I/2020                 

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý 

I/2020 (nếu có)                                

QUÝ II NĂM 2020 

 

   

 
- Tờ khai quyết toán TNCN 2019                 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019     

- BCTC năm 2019                                

- Báo cáo kiểm toán 2019  

 

          

 

- Tờ khai VAT tháng 3/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

3/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 
- Tờ khai VAT tháng 4/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

4/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 
- Tờ khai VAT tháng 5/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

5/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 
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THÁNG 10/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

   115/8 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 171/9 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 3115/9  

THÁNG 11/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

      116/9 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 151/10 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

THÁNG 12/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

 117/10 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

141/11 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 
Giáng 

sinh 

25 
Giáng 

sinh 

26 27 

2815/11 29 30     

THÁNG 8/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

     112/6 2 

3 415/6 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 
 

15 16 

17 18 191/7 20 21 22 

 

23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

THÁNG 9/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

 114/7 215/7 

Quốc Khánh 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 171/8 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

THÁNG 7/2020 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

  111/5 2 3 4 515/5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 211/6 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

  

- Tờ khai VAT, Báo cáo tình hình 

sử dụng hóa đơn Quý II/2020      

- Tờ khai TNCN, chứng từ khấu 

trừ thuế TNCN quý II/2020                 

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý 

II/2020 (nếu có)                            

- Tờ khai VAT tháng 6/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

6/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 
- Tờ khai VAT tháng 7/2020                

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

7/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 

 

 

- Tờ khai VAT, Báo cáo tình hình 

sử dụng hóa đơn Quý III/2020      

- Tờ khai TNCN, chứng từ khấu 

trừ thuế TNCN quý III/2020                 

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý 

III/2020 (nếu có)                  

QUÝ IV NĂM 2020 

 

QUÝ III NĂM 2020 

 

 

 

- Tờ khai VAT tháng 8/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

8/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

* Lưu ý: Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020   

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể, Thời hạn 

nộp báo cáo này sẽ được update khi có Thông tư hướng dẫn. 

 

 

- Tờ khai VAT tháng 9/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

9/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có)  
- Tờ khai VAT tháng 10/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

10/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 

 

- Tờ khai VAT tháng 11/2020                 

- Tờ khai thuế TNCN tháng 

11/2020 (nếu có)                         

- Nộp thuế VAT, TNCN (nếu có) 
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CALENDAR FOR TAX DECLARATION SUBMISSION IN 2020 

 
At the 7th session of the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed the Tax Administration Law 38/2019/QH14 on June 13, 2019 

and effect on July 1, 2020. 

In this law, there are some noticeable points as the scope of regulation, the subjects, some new contents such as electronic invoices, etc. and the deadline for 

submitting tax declarations has changes compared to the present. 

Specifically, the deadline for submission of monthly, quarterly and annual tax returns is changed as follows: 

 
 

Declaration Month 
Quater Year 

Present 1/7/2020 Present 1/7/2020 

Deadline +20 (Next month) + 30 (Next quater) Last day of the first month 
(Next quater) 

+ 90 (Next year) Finalization: last day of the 3rd 
month from the end of the fiscal 
year (Next year) 
* Case of individual self- finalization 
of PIT: Last day of the 4th month 
from the end of the calendar year 

 
- Deadline for submission of foreign contractor tax declaration: within 10 days form the date the tax liability arises (Maybe declaration monthly, 

the deadline for submission of the tax declaration is the 20th of the next month of the obligatation arises month  
- Tax payment deadline (if any): Coincides with the date of the submission declaration date.  
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Deadline for submitting 
tax declaration

Business
license fee

Enterprises 
have been 

operating and 
doing 

business

Payment 
license tax no 
later than 30/1 

annual

Newly 
establishing 
enterprise

Declaration 
submition and 

payment of 
BLT is within 
30 days from 
the date of 
business 

registration 
certificate.

Declare the 
business 

license tax 
upon 

inauguration 
of business no 
later than the 

month in 
which the 

business is 
started 

Value added 
tax (VAT)

Based on the previous 
year's  revenue -

(Applied for 03 years)

Revenue>50 
billion VND: 

declaring VAT 
on monthly 

basis

Revenue ≤ 50 
billion VND: 

declaring VAT 
on quarterly 

basis

Declaration 
method 

(Applied for 
02 years)

Submit VAT 
declaration in 

template  
01/GTGT,02/
GTGT if using 
credit invoice 

method. 

Submit VAT 
declaration in 

template  
01/GTGT,02/
GTGT if using 
credit invoice 

method. 

Personal income 
tax (PIT) (Applied 

for 01 year)

Declare PIT 
monthly 

excluded 2 
cases below:

Declare 
VAT 

quarterly: 
declare 

PIT
quarterly

Arising PIT on 
the first month  

≤ 50 million 
VND: declare 
PIT quaterly

Corporation 
income tax 

(CIT)

Not required 
to submit 

declaration on 
monthly basis 
but to make 
payment for 

estimated CIT 

Submission 
for CIT 

finalization 
report no later 

than 90th 

Report on 
invoice using

Submitting 
report on 

invoice using 
on quarterly 
basis, except 
enterprises 

that pose high 
risk on tax has 

to submit 
report on 

invoice using 
on monthly 

basis 

Enterprise has 
to submit 
report on 

invoice using 
quarterly even 
do not have 

invoice 
issuance (had 

an invoice 
release 
notice)
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February/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

     18/1 2 

3 4 5 6 7 815/1 9 

10 11 12 13 14 

Valentine 

15 16 

17 18 19 20 21 22 

 

231/2 

24 25 26 27 28 29  

March/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

      18/2 

2 3 4 5 6 7 815/2 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 241/3 25 26 27 28 29 

30 31      

April/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

  19/3 210/3 

Hung King’s 

Commemoration 

3 4 5 

6 715/3 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 231/4 24 25 26 

27 28 29 30 
Reunification 

Day 

   

June/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

110/4 2 3 4 5 615/4 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 211/5 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

January/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

  17/12 

New Year 

2 3 4 5 

6 7 8 915/12 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 251/1 

Lunar Year 

26 

27 28 29 30 31   

May/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

    19/4 

International 

Worker’s Day 

2 3 

4 5 6 715/4 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 231/4 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 

- VAT declaration, Report of the use 

of the invoice for quater IV/2019      

- PIT declaration, Report of PIT 

deduction for quater IV/2019                 

- Payment estimated CIT for quarter 

IV/2019 (if any)                                 

- Payment license fee for 2020                

- VAT declaration for 12/2019                 

- PIT declaration for 12/2019 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
- VAT declaration for 1/2020                 

- PIT declaration for 1/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
- VAT declaration for 2/2020                 

- PIT declaration for 2/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 

 

QUATER I/ 2020 

 

 

- VAT declaration, Report of the 

use of the invoice for quater I/2020       

- PIT declaration, Report of PIT 

deduction for quater I/2020                 

- Payment estimated CIT for 

quarter I/2020 (if any)                                  

QUATER II/ 2020 

 

   

 

- PIT finalization declaration for 2019                 

- CIT finalization declaration for 2019                 

- Financial statement report for 2019   

- Audit report 2019 

 
- VAT declaration for 3/2020                 

- PIT declaration for 3/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
- VAT declaration for 4/2020                 

- PIT declaration for 4/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

) 

 
- VAT declaration for 5/2020                 

- PIT declaration for 5/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 
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October/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

   115/8 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 171/9 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 3115/9  

November/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

      116/9 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 151/10 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

December/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 117/10 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

141/11 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 
X-mas 

25 
X-mas 

26 27 

2815/11 29 30     

August/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

     112/6 2 

3 415/6 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 
 

15 16 

17 18 191/7 20 21 22 

 

23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

September/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 114/7 215/7 

Quốc Khánh 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 171/8 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

July/2020 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

  111/5 2 3 4 515/5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 211/6 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
 

- VAT declaration, Report of the use 

of the invoice for quater II/2020       

- PIT declaration, Report of PIT 

deduction for quater II/2020                 

- Payment estimated CIT for quarter 

II/2020 (if any)                                  

- VAT declaration for 6/2020                 

- PIT declaration for 6/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
- VAT declaration for 7/2020                 

- PIT declaration for 7/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 

 

 

- VAT declaration, Report of the use 

of the invoice for quater III/2020       

- PIT declaration, Report of PIT 

deduction for quater III/2020                 

- Payment estimated CIT for quarter 

III/2020 (if any)                                  

QUATER IV/ 2020 

 

QUATER III/ 2020 

 

 

 

- VAT declaration for 8/2020                 

- PIT declaration for 8/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
- VAT declaration for 9/2020                 

- PIT declaration for 9/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 
 

- VAT declaration for 10/2020                 

- PIT declaration for 10/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
- VAT declaration for 11/2020                 

- PIT declaration for 11/2020 (if any)                                           

- Payment VAT, TNCN (if any) 

 

 
 

 

* Note: The Tax Administration Law no. 38/2019/QH14 effects on 

01/07/2020. However, presently, there is no specific guiding Circular, the 

deadline of tax reports will be update when the Circular is availbe guide. 
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